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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 25/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BAX 0 0 5 360.000 5 360.000
2 CTT 0 0 49 617.400 49 617.400
3 D11 0 0 4 39.600 4 39.600
4 DAE 31 545.600 0 0 31 545.600
5 DHP 0 0 84 831.600 84 831.600
6 EBS 35 301.000 0 0 35 301.000
7 ECI 0 0 17 426.700 17 426.700
8 GKM 20.300 569.450.000 0 0 20.300 569.450.000
9 IDC 0 0 4.000 128.000.000 4.000 128.000.000

10 KHS 0 0 87 1.044.000 87 1.044.000
11 KKC 0 0 10 50.000 10 50.000
12 KLF 0 0 79 55.300 79 55.300
13 KST 0 0 14 158.200 14 158.200
14 L62 0 0 61 201.300 61 201.300
15 MCC 0 0 1 9.200 1 9.200
16 MIM 0 0 85 323.000 85 323.000
17 NVB 12.500 198.490.000 0 0 12.500 198.490.000
18 OCH 0 0 72 453.600 72 453.600
19 PJC 0 0 22 455.400 22 455.400
20 PVS 0 0 4.000 77.600.000 4.000 77.600.000
21 SDG 0 0 24 453.600 24 453.600
22 THD 100 4.000.000 3.800 152.000.000 3.900 156.000.000
23 TMC 0 0 105 1.134.000 105 1.134.000
24 VC1 0 0 32 233.600 32 233.600
25 VE1 0 0 40 132.000 40 132.000
26 VMC 0 0 72 475.300 72 475.300

Tổng 32.966 772.786.600 12.663 365.053.800 45.629 1.137.840.400



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 


